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THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn
cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 tháng 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 tháng 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền;
[bookmark: chuong_1]Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn việc bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn trong quá trình hành nghề của người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: 
[bookmark: _GoBack]1. Người hành nghề đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp,  có văn bằng là bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y khoa (có học chuyên khoa định hướng y học cổ truyền nay thực hiện theo công văn số 4921/BYT-K2ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo cấp chứng chỉ- gọi tắt là công văn 4921/BYT-K2ĐT), Cử nhân y học cổ truyền, y sĩ y học cổ truyền (sau đây gọi là bác sĩ, cử nhân, y sĩ),  lương y, người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
2. Các cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ trong lĩnh vực sức khỏe.
3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Kỹ thuật, thủ thuật: Là các kỹ thuật, thủ thuật được sử dụng để khám bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.
2. Phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh bằng phương pháp kê đơn hoặc thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thuộc các chuyên ngành mà người hành nghề được phép thực hiện.(PVHĐCM là KB, CB bằng phương pháp dùng thuốc hoặc không dùng thuốc thuộc các chuyên khoa, chuyên ngành mà người hành nghề được phép thực hiện)

Điều 4. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 
 1. Bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT đã học xong chuyên khoa định hướng YHHĐ với thời gian đào tạo trên 6 tháng hoặc đã học theo quy định tại công văn 4921/BYT-K2ĐT hoặc có văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II thuộc các chuyên khoa khác
2. Trường hợp bác sĩ có chứng chỉ đào tạo dưới 06 tháng chỉ được bổ sung các kỹ thuật đã được đào tạo và được người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép bổ sung bằng văn bản.
Một người hành nghề có thể được bổ sung nhiều kỹ thuật cùng chuyên ngành hoặc các chuyên ngành khác nhau.
3. Đối với bác sĩ y học cổ truyền có thời gian công tác trước năm 2012 thì thực hiện theo công văn số 6079/BYT-KCB ngày 04 tháng 10 năm 2012 về giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh.
4. Đối với bác sỹ y khoa đã học chuyên khoa định hướng về YHCT hoặc đào tạo theo Công văn 4921/BYT-K2ĐT ngoài việc bổ sung chuyên khoa như đối với bác sĩ YHCT còn được thực hiện bổ sung phạm vi  bác sĩ y khoa của YHHĐ.
5. Bác sĩ đã có CCHN với phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT chỉ được được bổ sung thêm 01 (một) chuyên ngành về YHHĐ.
6. Không bổ sung phạm vi chuyên môn cho người có bằng bác sĩ YHCT các chuyên ngành: Ngoại, Sản, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Phẫu thuật thẩm mỹ, Gây mê hồi sức cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế về bổ sung kiến thức để phù hợp cho bác sĩ YHCT được học các chuyên khoa này. Trừ các trường hợp bác sĩ YHCT có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II về các chuyên khoa này.
7. Đối với cử nhân y học cổ truyền, hiện nay đang được cấp chứng chỉ hành nghề theo điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7   năm 2016 của Chính phủ, nếu muốn bổ sung phạm vi chuyên môn về YHHĐ cần học chuyển đổi thành văn bằng bác sĩ, sau đó thực hiện việc bổ sung phạm vi chuyên môn như bác sĩ y học cổ truyền.
8. Để đảm bảo an toàn trong khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề sau khi được đào tạo về chuyên ngành đề nghị bổ sung theo quy định, cần phải có thời gian thực hành 18 tháng về chuyên ngành đó mới được cấp bổ sung. Việc thực hành này được thực hiện tại các đơn vị thuộc chuyên ngành đó của cơ sở YHHĐ, có bác sĩ về chuyên ngành đó hướng dẫn theo quy định. Người hành nghề đang công tác tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở YHCT có thể vừa làm việc tại đơn vị, đồng thời tham gia thực hành đủ theo quy định đối với người thực hành để cấp bổ sung về YHHĐ. Thời gian thực hiện khoản này tính từ ngày Thông tư có hiệu lực.
9. Khi thực hiện việc bổ sung phạm vi chuyên môn cho người hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thay chứng chỉ hành nghề đã cấp bằng chứng chỉ hành nghề mới có ghi thêm phạm vi chuyên môn được bổ sung, và thu hồi chứng chỉ đã cấp. Đối với người hành nghề đã được bổ sung phạm vi chuyên môn bằng Quyết định riêng biệt của cơ quan có thẩm quyền, làm thủ tục đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề như trên và thu hồi lại Quyết định cũng như chứng chỉ hành nghề đã cấp.
10. Đối với cử nhân y học cổ truyền sau khi học xong chương trình đào tạo theo Thông tư 42/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018  Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp cần phải thực hành theo quy định như đối với bác sĩ tại Quyết định  số 2073/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2018 về nội dung thực hành cho bác sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

 Điều 5. Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề
1. Người hành nghề YHCT thay đổi phạm vi chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề cần có các điều kiện sau:
- Đã được cấp chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 
- Có Quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thời gian tham gia khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực đã được bổ sung từ 36 tháng trở lên hoặc người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II về chuyên ngành đó.
2. Y sĩ y học cổ truyền đã được cấp CCHN khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT, sau khi có bằng bác sỹ YHCT phải thực hành 12 tháng theo quy định, thì được cấp chứng chỉ hành nghề là bác sĩ với phạm vi khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT.
3. Khi thực hiện việc thay đổi phạm vi chuyên môn cho người hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thay chứng chỉ hành nghề đã cấp bằng chứng chỉ hành nghề mới có ghi  phạm vi chuyên môn đã được thay đổi, và thu hồi chứng chỉ đã cấp.

Điều 6. Phạm vi hoạt động chuyên môn trong quá trình hành nghề của người có chứng chỉ hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

1.Bác sĩ, cử nhân, y sĩ có chứng chỉ hành nghề phạm vi khám bệnh, chữa bệnh về YHCT được thực hiện tất cả các kỹ thuật thuộc chuyên ngành YHCT theo danh mục kỹ thuật về YHCT  của Bộ Y tế . Đối với các kỹ thuật Bộ Y tế chưa cập nhật bổ sung thì phải có chứng chỉ đào tạo của các cơ sở hợp pháp và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
2. Đối với Lương Y có chứng chỉ hành nghề phạm vi khám bệnh, chữa bệnh về YHCT được thực hiện tất cả các kỹ thuật thuộc chuyên ngành YHCT đã được Bộ Y tế ban hành trừ các kỹ thuật sau đây cần phải có chứng chỉ của các cơ sở đào tạo hợp pháp: Điện châm, Châm tê,  Cấy chỉ, Trường châm (kim dài trên 15cm),  Mãng châm, Thủy châm. 
3. Đối với người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền chỉ được thực hiện khám chữa bệnh theo đúng bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
4. Bác sĩ, cử nhân, y sĩ, lương y, người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền chỉ được kê đơn thuốc theo đúng quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.
5. Người có bằng tốt nghiệp là cử nhân YHCT, y sĩ YHCT chỉ được thực hiện các kỹ thuật về YHHĐ  theo chứng nhận (chứng chỉ) đào tạo của các cơ sở đào tạo hợp pháp và thực hiện theo chỉ định của bác sĩ và phải được người đứng đầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho phép bằng văn bản.
6. Đối với y sĩ YHCT đã được cấp chứng chỉ hành nghề với  phạm vi điều dưỡng ngoài việc thực hiện các kỹ thuật thuộc phạm vi của điều dưỡng, được thực hiện các kỹ thuật về YHCT theo chỉ định của bác sĩ.
7. Đối với Điều dưỡng đã có chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên môn là điều dưỡng, sau khi được đào tạo các chứng chỉ về kỹ thuật Y học cổ truyền do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, được thực hiện cá kỹ thuật y học cổ truyền đó theo chỉ định của bác sĩ.
8. Đối với các gói chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên chuyển giao xuống bệnh viện tuyến dưới, hoặc các bệnh viện cùng tuyến đã thực hiện được chuyển giao cho bệnh viện sau khi ê kíp đã tiếp nhận và thực hành thành thạo, báo cáo đơn vị quản lý có thẩm quyền phê duyệt để triển khai tại đơn vị, trong đó có danh sách các cá nhân sẽ thực hiện gói kỹ thuật đó.
9. Bác sĩ sau khi được cơ quan có thẩm quyền bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn về YHHĐ thì được khám bệnh, chữa bệnh  chuyên ngành đã được bổ sung và được thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành đó sau khi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  phê duyệt bằng văn bản.
10. Bác sĩ sau khi được bổ sung phạm vi chuyên môn, được làm người chịu trách nhiệm về chuyên môn đó (tại các đơn vị trong liên khoa, khoa, trung tâm có giường bệnh) trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi có sự phân công bằng văn bản của người chịu trách nhiệm về chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhưng không được sử dụng phạm vi hoạt động chuyên môn đã được bổ sung để làm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân .
11. Bác sĩ đã được cấp bổ sung về phạm vi chuyên môn YHHĐ, có thời gian làm chuyên môn về chuyên ngành đã được bổ sung quá 36 tháng, không được làm người hướng dẫn thực hành về chuyên môn đã được bổ sung đó tại đơn vị YHCT.
12. Bác sĩ đã được cơ quan có thẩm quyền thay đổi phạm vi chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, được sử dụng phạm vi hoạt động chuyên môn đã được thay đổi để làm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân về chuyên ngành đó.
13. Phòng chẩn trị YHCT không bắt buộc phải có trang bị Tủ cấp cứu và thuốc chống Shock. Đối với Phòng khám YHCT và Phòng chẩn trị YHCT ở những nơi vùng sâu, vùng xa, hải đảo, hoặc tại địa phương không có Công ty xử lý rác thải thì xây dựng quy trình xử lý rác thải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng của rác thải y tế trong quá trình khám bệnh chữa bệnh mà không cần bắt buộc phải có hợp đồng xử lý rác thải với Công ty môi trường khi làm thủ tục xin giấy phép hoạt động.

Điều 7. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng    năm 2021.
Điều 8. Điều khoản tham chiếu
1. Chứng chỉ hành nghề và quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp cho bác sĩ y học cổ truyền trước ngày Thông tư này ban hành vẫn có giá trị hành nghề.
2. Người hành nghề đang thực hiện kỹ thuật, thủ thuật mà người chịu trách nhiệm chuyên môn phân công bằng văn bản trước ngày Thông tư này ban hành vẫn có giá trị thực hiện.
2. Trường hợp các dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Cơ quan quản lý nhà nước căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn được quy định tại Thông tư này để cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn và phê duyệt danh mục kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt kỹ thuật cho người hành nghề trên cơ sở chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy chứng nhận, năng lực của người hành nghề.
4. Người hành nghề y học cổ truyền thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn, sau khi đã được cơ quan nhà nước và người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép bằng văn bản.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục trưởng Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./. 

	Nơi nhận:                                                                       
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, Ngành; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, PC, YDCT.          
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